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Chuyên đề Polyme: Phân loại rác thải nhựa và

Bảo vệ môi trường

Chào các em học sinh, chuyên đề này sẽ cung cấp cho các em những kiến thức

toàn diện về polyme, một loại vật liệu vô cùng quen thuộc trong cuộc sống.

Quan trọng hơn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề rác thải nhựa, cách

phân loại chúng một cách khoa học và các hành động thiết thực để bảo vệ hành

tinh xanh của chúng ta.

Phần I: Kiến thức cơ bản về Polyme

1. Polyme là gì?

Polyme là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ gọi là

mắt xích liên kết với nhau. Các mắt xích này có nguồn gốc từ các phân tử nhỏ

ban đầu gọi là monome.

Monome: Phân tử nhỏ ban đầu, ví dụ: etilen (C₂H₄), vinyl clorua (C₂H₃Cl).

Mắt xích: Đơn vị lặp đi lặp lại trong chuỗi polyme.

Phản ứng trùng hợp: Quá trình kết hợp nhiều phân tử monome thành

polyme.

Công thức tổng quát:(-M-)n

Trong đó:
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M là một mắt xích.

n là hệ số polyme hóa, chỉ số lượng mắt xích (n rất lớn).

Ví dụ 1: Polietilen (PE)

Monome: Etilen (CH₂=CH₂)

Phản ứng trùng hợp: n(CH₂=CH₂) → (-CH₂-CH₂-)n

Mắt xích: -CH₂-CH₂-

Ví dụ 2: Poli(vinyl clorua) (PVC)

Monome: Vinyl clorua (CH₂=CHCl)

Phản ứng trùng hợp: n(CH₂=CHCl) → (-CH₂-CHCl-)n

Mắt xích: -CH₂-CHCl-

2. Tính chất của Polyme

a. Tính chất vật lí

Hầu hết polyme là chất rắn, không bay hơi.

Thường không tan trong nước và các dung môi thông thường.

Có tính cách điện, cách nhiệt tốt. Đây là lý do chúng được dùng làm vỏ dây

điện, tay cầm dụng cụ nhà bếp.

Một số polyme có tính dẻo (nhựa), một số có tính đàn hồi (cao su), một số có

thể kéo thành sợi (tơ).
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b. Tính chất hóa học

Polyme có thể tham gia một số phản ứng hóa học như phản ứng cắt mạch, giữ

nguyên mạch hoặc tăng mạch, tuy nhiên ở cấp THCS chúng ta chỉ cần hiểu

rằng cấu trúc hóa học quyết định tính chất bền vững của chúng. Nhiều polyme

khá trơ về mặt hóa học, khó bị phân hủy, gây ra các vấn đề về môi trường.

Phần II: Phân loại Polyme và các loại nhựa phổ biến

1. Phân loại theo nguồn gốc

Polyme thiên nhiên: Có sẵn trong tự nhiên.

Ví dụ 1: Tinh bột và xenlulozơ có trong gạo, ngô, khoai, gỗ, bông.

Ví dụ 2: Cao su thiên nhiên được lấy từ mủ cây cao su.

Ví dụ 3: Tơ tằm, len là protein có cấu trúc polyme.

Polyme tổng hợp: Do con người tổng hợp từ các chất đơn giản.

Ví dụ 1: Nhựa PE, PP, PVC dùng làm túi nilon, ống nước, chai lọ.

Ví dụ 2: Tơ nilon, tơ lapsan dùng trong ngành dệt may.

Ví dụ 3: Cao su buna dùng làm lốp xe.

Polyme bán tổng hợp (nhân tạo): Được chế biến từ polyme thiên nhiên.

Ví dụ 1: Tơ visco, tơ axetat được sản xuất từ xenlulozơ.
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Phần III: Phân loại rác thải nhựa và tầm quan trọng

1. Tại sao phải phân loại rác thải nhựa?

Phân loại rác thải nhựa ngay tại nguồn là một hành động cực kỳ quan trọng vì

nó giúp:

Tăng hiệu quả tái chế: Mỗi loại nhựa có quy trình tái chế khác nhau. Phân

loại đúng giúp quá trình này dễ dàng, tiết kiệm chi phí và tạo ra sản phẩm tái

chế chất lượng cao hơn.

Giảm lượng rác thải ra môi trường: Tái chế giúp giảm lượng rác phải chôn

lấp hoặc đốt, từ đó giảm ô nhiễm đất, nước và không khí.

Tiết kiệm tài nguyên: Sản xuất nhựa từ vật liệu tái chế tiêu thụ ít năng

lượng và tài nguyên thiên nhiên (dầu mỏ) hơn so với sản xuất từ đầu.

2. Hệ thống mã nhận dạng nhựa (Resin Identification Code - RIC)

Đây là hệ thống ký hiệu quốc tế gồm một con số (từ 1 đến 7) nằm trong một

hình tam giác có các mũi tên. Ký hiệu này cho biết loại nhựa được sử dụng để

sản xuất sản phẩm đó.
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Ký hiệu Tên đầy đủ Đặc điểm & Ứng dụng
Khả năng tái

chế

Số 1

(PET/PETE)

Polyethylene

Terephthalate

Trong suốt, nhẹ, cứng, chịu

lực tốt. Thường dùng làm

chai nước khoáng, nước

ngọt, hộp đựng thực phẩm.

Rất phổ biến.

Có thể tái chế

thành sợi

polyester cho

quần áo, thảm.

Số 2

(HDPE)

High-Density

Polyethylene

Cứng, bền, màu đục. Dùng

làm bình sữa, chai đựng

chất tẩy rửa, can dầu nhớt,

đồ chơi.

Phổ biến. Có

thể tái chế

thành bàn ghế

ngoài trời, ống

nhựa.

Số 3 (PVC)
Polyvinyl

Chloride

Dẻo hoặc cứng, bền. Dùng

làm ống nước, màng bọc

thực phẩm, áo mưa, đồ giả

da. Lưu ý: Chứa các chất

độc hại, không nên dùng

đựng thực phẩm nóng.

Khó tái chế.

Quá trình tái

chế phức tạp và

có thể giải

phóng chất độc.

Số 4

(LDPE)

Low-Density

Polyethylene

Mềm, dẻo. Dùng làm túi

nilon, túi đựng rác, màng

co, hộp đựng thực phẩm

đông lạnh.

Có thể tái chế,

nhưng ít được

thu gom hơn

PET và HDPE.
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Ký hiệu Tên đầy đủ Đặc điểm & Ứng dụng
Khả năng tái

chế

Số 5 (PP) Polypropylene

Cứng, nhẹ, chịu nhiệt tốt

(trên 100°C). Dùng làm

hộp đựng thực phẩm (có

thể dùng trong lò vi sóng),

nắp chai, ống hút, vỏ bình

ắc quy.

Có thể tái chế.

Đây là loại nhựa

an toàn nhất

cho thực phẩm.

Số 6 (PS) Polystyrene

Giòn, nhẹ, cách nhiệt tốt.

Dùng làm hộp xốp đựng

thức ăn, ly uống nước dùng

một lần, vật liệu chèn lót

hàng hóa. Lưu ý: Có thể

giải phóng chất độc khi

gặp nhiệt độ cao.

Rất khó tái

chế. Nên hạn

chế sử dụng tối

đa.

Số 7

(OTHER)

Các loại nhựa

khác

Bao gồm tất cả các loại

nhựa không thuộc 6 nhóm

trên (PC, ABS...). Dùng làm

bình nước lớn 20L, vỏ điện

thoại, kính mắt.

Gần như

không thể tái

chế vì là hỗn

hợp của nhiều

loại nhựa.
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Phần IV: Ô nhiễm rác thải nhựa và giải pháp bảo vệ môi

trường

1. Tác hại của ô nhiễm rác thải nhựa (Ô nhiễm trắng)

Rác thải nhựa, đặc biệt là túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần, rất khó

phân hủy trong môi trường tự nhiên (mất hàng trăm đến hàng nghìn năm), gây

ra những hậu quả nghiêm trọng:

Đối với môi trường: Làm tắc nghẽn cống rãnh gây ngập lụt; làm đất bị xói

mòn, thoái hóa, cản trở sự phát triển của thực vật; gây ô nhiễm nguồn nước;

động vật biển có thể ăn phải hoặc bị mắc kẹt trong rác thải nhựa dẫn đến tử

vong.

Đối với sức khỏe con người: Rác thải nhựa dưới tác động của môi trường

sẽ phân rã thành các mảnh nhỏ gọi là vi nhựa (microplastics). Vi nhựa có

thể đi vào chuỗi thức ăn, xâm nhập vào cơ thể con người qua thực phẩm,

nước uống, không khí và gây ra những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe. Đốt rác

thải nhựa không đúng cách (đặc biệt là PVC) sẽ tạo ra khí độc Dioxin, gây

ung thư.

2. Các giải pháp bảo vệ môi trường - Nguyên tắc 3R và hơn thế nữa

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa, mỗi chúng ta cần hành động theo nguyên

tắc 3R và mở rộng:
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1. Reduce (Giảm thiểu)

Đây là giải pháp quan trọng nhất. Hãy hạn chế tối đa việc tạo ra rác thải

nhựa.

Ví dụ 1: Sử dụng túi vải, túi cói khi đi chợ, mua sắm thay cho túi nilon.

Ví dụ 2: Mang theo bình nước, ly cá nhân để mua cà phê, trà sữa thay vì

dùng ly nhựa một lần.

Ví dụ 3: Chọn mua các sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường (giấy,

thủy tinh) hoặc không có bao bì.

2. Reuse (Tái sử dụng)

Tận dụng các đồ dùng bằng nhựa nhiều lần trước khi vứt bỏ.

Ví dụ 1: Dùng lại các hộp nhựa đựng thực phẩm để bảo quản đồ ăn trong

tủ lạnh hoặc đựng các vật dụng nhỏ.

Ví dụ 2: Tái sử dụng chai nhựa để trồng cây, làm đồ trang trí, đồ chơi.

Ví dụ 3: Sử dụng các bình nước rửa tay, dầu gội loại lớn và mua túi chiết

rót (refill) để đổ đầy lại thay vì mua chai mới.

3. Recycle (Tái chế)

Khi không thể giảm thiểu hay tái sử dụng, hãy đảm bảo rác thải nhựa được

phân loại đúng để đưa vào quy trình tái chế.
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Ví dụ 1: Phân loại rác tại nhà, để riêng các loại chai nhựa (PET, HDPE), hộp

nhựa (PP) vào một túi rác riêng.

Ví dụ 2: Làm sạch các hộp, chai nhựa trước khi bỏ vào thùng rác tái chế để

tăng hiệu quả xử lý.

Ví dụ 3: Tìm hiểu các điểm thu gom rác tái chế tại địa phương và tham gia.

Kết luận

Polyme là vật liệu hữu ích nhưng rác thải nhựa đang là một thách thức lớn đối

với môi trường toàn cầu. Bằng việc hiểu rõ về các loại nhựa, thực hành phân

loại rác và áp dụng nguyên tắc 3R trong cuộc sống hàng ngày, mỗi học sinh

chúng ta đều có thể trở thành một tác nhân tích cực, góp phần xây dựng một

tương lai bền vững và trong lành hơn.
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